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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
A. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Dự án: 
1. Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026
2. Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Phúc Tiến năm 2026
3. Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Tri Thủy, Quang Lãng năm 2026
4. Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026 
- Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản.
Tên gói thầu: Gói thầu 01MSDC2026: Mua sắm dây và cáp điện.
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2025
- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Điện lực Thường Tín, Đường Nguyễn Vĩnh Tích, xã Thường Tín TP Hà Nội
[bookmark: _siui8byd2ke9]B. Yêu cầu về kỹ thuật
Điều kiện chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	≤ 1000m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h


2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	[bookmark: _GoBack]35
	22

	Sơ đồ nối
	3 pha/1pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng
	Trung tính nối đất   trực tiếp

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	≥ 38,5
	≥ 24

	Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV)
	≥ 180
	≥ 125

	Tần số (Hz)
	50


[bookmark: _vc6z2xvcmpzh]Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
[bookmark: _63pjbiwzw9ev][bookmark: _c1ki90wxv3wx][bookmark: _90cmze4guj0j]I. Tiêu chuẩn kỹ thuật của:
- Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE.
- Cáp hạ áp -Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.
- Cáp hạ áp -Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.
- Cáp hạ áp-Cu-2x6mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.
(Căn cứ theo QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội). 
1. Phạm vi:
Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.
2. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): 	Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp
điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).
TCVN 6612 (IEC 60228):		Ruột dẫn của cáp cách điện.
TCVN 10889 (IEC 60229):		Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
3. Thiết kế và lắp đặt 
Cáp bọc  hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.
- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:
+ Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV
+ Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV
+ Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp
+ Tần số:	50Hz
a. Số liệu thiết kế.
Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:
· Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)
+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)
+ Lớp bọc cách điện
+ Lớp vỏ bọc trong
+ Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới
+ Lớp vỏ bọc ngoài
- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)
+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)
+ Lớp bọc cách điện
+ Lớp vỏ bọc ngoài
+ Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.
b. Ruột cáp.
Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).
Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.
c. Cách điện của ruột cáp.
Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.
d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.
Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ
dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)
e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).
- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.
- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.
- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.
- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1): 
	Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm)
	Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm)

	Lớn hơn
	Đến và bằng
	Thép hoặc thép mạ
	Nhôm hoặc hợp kim nhôm

	-
	30
	0,2
	0,5

	30
	70
	0,5
	0,5

	70
	-
	0,8
	0,8


· Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.
[bookmark: _5rigdkq9ci4t]f. Đánh mã ký hiệu.
Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.
4.  Yêu cầu về thử nghiệm 
Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.
Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
5. Yêu cầu khác:
Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
[bookmark: _2lsjmliph5wz]Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.
 Cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 – không có băng thép.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Nêu cụ thể

	5
	Loại
	 
	đồng

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	4x25

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	5,6 - 6,5

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	 
	Nêu cụ thể

	10
	Loại vật liệu cách điện
	 
	XLPE/EPR

	11
	Độ dày danh định	của lớp cách điện (XLPE/EPR)
	mm
	0,9/1,2

	12
	Loại vật liệu vỏ bọc
	 
	PVC/PE

	13
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể

	14
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể

	15
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90

	16
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	17
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	0,727

	18
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể

	19
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể

	20
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể

	21
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	23
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể

	24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	 
	Có

	 
25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	 
	Đáp ứng


[bookmark: _a14prbj3trcl]Cáp hạ áp -Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Nêu cụ thể

	5
	Loại
	 
	đồng

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	2x25

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	5,6 - 6,5

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	 
	Nêu cụ thể

	10
	Loại vật liệu cách điện
	 
	XLPE/EPR

	11
	Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR)
	mm
	0,9/1,2

	12
	Loại vật liệu vỏ bọc
	 
	PVC/PE

	13
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể

	14
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể

	15
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90

	16
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	17
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	0,727

	18
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể

	19
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể

	20
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể

	21
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	23
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể

	24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	 
	Có

	 
25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	 
	Đáp ứng


Cáp hạ áp -Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Nêu cụ thể

	5
	Loại
	 
	đồng

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	2x16

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	4,6 - 5,2

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	 
	Nêu cụ thể

	10
	Loại vật liệu cách điện
	 
	XLPE/EPR

	11
	Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR)
	mm
	0,7/1,0

	12
	Loại vật liệu vỏ bọc
	 
	PVC/PE

	13
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể

	14
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể

	15
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90

	16
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	17
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	1,15

	18
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể

	19
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể

	20
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể

	21
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	23
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể

	24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	 
	Có

	 
25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	 
	Đáp ứng


Cáp hạ áp-Cu-2x6mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Nêu cụ thể

	5
	Loại
	 
	đồng

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	2x6

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	Nêu cụ thể

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	 
	Nêu cụ thể

	10
	Loại vật liệu cách điện
	 
	XLPE/EPR

	11
	Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR)
	mm
	0,7/1,0

	12
	Loại vật liệu vỏ bọc
	 
	PVC/PE

	13
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể

	14
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể

	15
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90

	16
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	17
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	3,08

	18
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể

	19
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể

	20
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể

	21
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	23
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể

	24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	 
	Có

	 
25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	 
	Đáp ứng


[bookmark: _954arid1oe10]
Cáp hạ áp ruột nhôm 1x50mm2 - không có băng nhôm
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	5
	Loại
	
	nhôm

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	1x50

	7
	Số sợi nhôm của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	7,7 - 8,6

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	có

	10
	Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE/EPR

	11
	Độ	dày	danh (XLPE/EPR)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	mm
	1,0/1,4

	12
	Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC/PE

	13
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể

	14
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể

	15
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90

	16
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	17
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	0,641

	18
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể

	19
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể

	20
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể

	21
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	23
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể

	24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	
	Có

	
25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng


II. Tiêu chuẩn kỹ thuật của:
- Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2
- Cáp vặn xoắn hạ áp-4x70mm2
(Căn cứ theo QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng Công ty điện lực TP.Hà Nội)
1. Yêu cầu chung: 
Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV
2. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.
TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.
3. Thiết kế và lắp đặt:
a. Số liệu thiết kế
Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện. Cáp 1 pha phải là cáp vặn xoắn 2 lõi cùng tiết diện.
Cáp phải phù hợp với số liệu sau:
+ Điện áp hệ thống danh định:	 0,4kV
+ Các cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV
+ Hệ thống:	3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp
+ Tần số: 50Hz
b. Dây dẫn
Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.
c. Cách điện của ruột cáp
Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu được tác động của tia cực tím
Phần trăm carbon đen: >2% khối lượng
Mầu đen
d. Đánh mã ký hiệu
Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác theo chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.
4. Yêu cầu về thử nghiệm.
 Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.
Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
 Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
5. Yêu cầu khác.
 Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
 Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.
	6.  Cáp vặn xoắn trên không hạ áp (ABC) - 4 lõi.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	 
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	 
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Loại
	 
	Nhôm

	4
	Số và tiết diện danh định của dây dẫn
	mm2
	4x120
4x70

	5
 
	Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn
4x120
4x70
	Sợi
 
	 
19
19

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	Đường kính ruột dẫn (1 lõi)
4x120
4x70
	mm
 
 
	
12,8 - 13,5
9,6 - 10,1

	7
	Loại vật liệu cách điện
	 
	XLPE

	8
	Độ dầy danh định của lớp cách điện
	mm
	 

	 
	4x120
4x70
	 
	1,7
1,5

	9
	Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t = 200C
	Q/km
	 

	 
	4x120
4x70
	 
	0,253
0,443

	10
	Khả năng mang tải của cáp 
	A
	 

	 
	4x120
4x70
	 
	250
175

	11
	Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi)
	kN
	 

	 
	4x120
4x70
	 
	16,8
9,8

	12
	Đường kính ngoài của lõi dẫn (1 lõi)
	mm
	Nêu cụ thể

	 
	4x120
4x70
	 
	 

	13
	Trọng lượng toàn bộ dây dẫn
	kg/km
	Nêu cụ thể

	 
	4x120
4x70
	 
	 

	14
	Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	 
	4x120
4x70
	 
	 

	15
	Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp
	m
	2,2

	16
	Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp
	kg
	4500

	17
 
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
 
	 
 
	Có
Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan

	
	
	
	


Mục 2. Bản vẽ
[bookmark: _mrbtu0o2ccjg][bookmark: _Toc216970956]Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Trước khi ký hợp đồng: Theo văn bản 3214/EVNHANOI-VTU ngày 17/5/2022 về việc kiểm soát chất lượng VTTB trước khi nhập kho và trước khi thi công của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội:
- Đối với VTTB sản xuất trong nước chủ đầu tư sẽ kiểm tra năng lực nhà thầu/nhà sản xuất trước khi ký kết hợp đồng: 
- Đối với các nhà thầu/nhà sản xuất trong nước khi lần đầu tiên tham gia cung cấp VTTB cho đơn vị mua sắm phải được kiểm tra cơ sở sản xuất, dây chuyền sản xuất, phương tiện, công cụ sản xuất, nhân lực sản xuất.. đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất, đáp ứng thời gian thực hiện hợp đồng.
- Sau khi ký hợp đồng, trước khi nhập kho: Thực hiện theo E-ĐKC 21.1 chương VII- Điều kiện cụ thể hợp đồng.
- Căn cứ tiến độ giao hàng nhà thầu cấp hàng, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hàng hóa theo từng đợt giao hàng và tất cả các chi phí thí nghiệm phục vụ nghiệm thu do nhà thầu chịu.
-  Ngoài ra kiểm tra ngoại quan, đối chiếu với với các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điểm hình (Type tests), thử nghiệm xuất xưởng, CO, CQ ... do nhà thầu cung cấp để đánh giá tính đáp ứng của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT
[bookmark: _tjwnoq23xk2b][bookmark: _Toc216970957]Mục 4. Yêu cầu khác
- Đối với các bản test nước ngoài nhà thầu phải lập gửi kèm bảng chỉ dẫn để chủ đầu tư dễ dàng kiểm tra đối chiếu bản test với các hạng mục yêu cầu test điển hình, test thiết kế trong hồ sơ mời thầu gồm các dữ liệu sau: Hạng mục test, kết quả test ở trang nào, tên bản test, ký hiệu bản test, tên đơn vị thí nghiệm....; kèm theo bản dịch tiếng Việt (nếu có).
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